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Tài liệu do bribaby tổng hợp từ các thông số trong catalogue sản phẩm 2026, dùng để chọn mẫu và tham khảo lắp đặt. Bản hướng dẫn in kèm theo sản phẩm vẫn là tài
liệu chính thức.

Chân chống

CS005
ECE R44/04 toàn nhóm, chân chống
Phủ nhóm 0+ / 1 / 2 / 3 (khoảng 0–36 kg), quay sau tới 18 kg, nhóm 2 và 3 dùng dây an toàn 3 điểm.

01 Thông số đầy đủ

Mã hàng CS005

Nhóm chiều cao 40–150 cm

Tải trọng 0–36 kg

Cách cố định ISOFIX + chân chống / Dây an toàn 3 điểm của xe

Xoay 360°

Nấc tựa đầu 16

Nấc ngả lưng 4

Kết cấu chính Khung thép với chi tiết nhựa

Hệ giữ Dây an toàn 5 điểm

Kích thước sản phẩm 48 × 43.8 × 61 cm

Số lượng xếp

Thùng Kích thước sản phẩm 20GP 40GP 40HC

Thùng thường 50 × 45 × 62 cm 200 418 500

Thùng chữ L 53 × 45 × 62 cm 280 570 660

Số lượng xếp là số chiếc trên 20GP / 40GP / 40HC, chỉ dùng để tính phương án vận chuyển, không phải tồn kho.

02 Ma trận tính năng

ISOFIX + chân chống
Tay khớp vào điểm neo, chân chống truyền lực xuống sàn.

Quay về sau
Trong dải quay sau, toàn bộ tựa lưng chịu lực va chạm.

Quay về trước
Quay trước khi bé đủ chiều cao, dùng dây an toàn 3 điểm.

Xoay 360°
Bốn hướng khóa, đưa bé vào từ bên hông dễ hơn.

Dây an toàn 5 điểm
Năm điểm chịu lực; chiều cao dây vai theo tựa đầu.

Tựa đầu điều chỉnh
Nhiều nấc, rãnh dây vai nâng cùng tựa đầu.

Ngả lưng điều chỉnh
Bốn nấc, cân bằng giấc ngủ trẻ sơ sinh và tư thế ngồi.

Dẫn hướng dây 3 điểm
Dây an toàn xe đi qua vai và hông, tránh cổ và bụng.

Khung thép
Khung thép kim loại cùng chi tiết nhựa tạo kết cấu chính.

Vải thoáng khí
Mềm, tháo giặt được, đã qua thử chống cháy và độc tính.
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03 Lắp đặt và sử dụng

Quay về sau · 40–105 cm
01 Đặt ghế ở hàng ghế sau, kéo tay ISOFIX ra và đẩy vào điểm neo đến khi khớp.
02 Hạ chân chống đến khi chạm sàn xe và khóa lại; với bản dây neo, hãy căng dây neo trên.
03 Chỉnh ngả lưng về nấc cần dùng, nâng tựa đầu ngang vai bé.
04 Thắt dây 5 điểm đến khi chỉ còn vừa một ngón tay giữa dây và vai.

Quay về trước · 100–150 cm
01 Quay ghế về hướng trước, kiểm tra đã khóa ở một trong bốn hướng cố định.
02 Khi bé cao trên 100 cm, chuyển sang luồn dây an toàn 3 điểm của xe qua rãnh dẫn.
03 Nâng tựa đầu từng nấc; rãnh dây vai không được cao hơn vai.
04 Kiểm tra dây không xoắn, không trùng, phần dây ngang nằm trên xương chậu.

04 Chứng nhận áp dụng

Chứng nhận áp dụng

ECE R44/04


